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TỜ TRÌNH

V/v về việc giao bổ sung biên chế công chức, phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc và phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; điều chuyển số lượng người làm việc Hội đặc thù 
tỉnh Điện Biên năm 2018

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
Thực hiện Quyết định số 387/QĐ-BNV ngày 21/3/2018 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018; Công văn số 21/BNV-TCBC ngày 03/01/2018 của Bộ Nội vụ V/v thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018; 
Uỷ ban nhân dân trình trình Hội đồng nhân dân tỉnh những nội dung sau:
A. CĂN CỨ PHÁP LÝ 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 
Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;
Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-BNV ngày 21/3/2018 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018; 
Căn cứ Công văn số 21/BNV-TCBC ngày 03/01/2018 của Bộ Nội vụ V/v thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018;

B. LÝ DO GIAO BỔ SUNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, GIAO BỔ SUNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC, GIAO CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP VÀ ĐIỀU CHUYỂN BIÊN CHẾ HỘI ĐẶC THÙ NĂM 2018 

I. LÝ DO TRÌNH GIAO BỔ SUNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC
1. Tình hình giao biên chế và thực hiện tinh giản biên chế công chức
- Năm 2015, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1447/QĐ-BNV giao biên chế công cho tỉnh Điện Biên là 2.327 biên chế, sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, UBND tỉnh có Quyết định giao 2.327 biên chế  cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. Đây là tổng số biên chế được tính đầu kỳ để thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.
- Năm 2016, thực hiện Quyết định số 1800/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ, sau khi có ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã Quyết định giao 2.287 biên chế cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh (đã cắt giảm 40 biên chế để thực hiện tinh giản);

- Năm 2017, thực hiện Quyết định số 3925/QĐ-BNV và Quyết định số 3130/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã Quyết định giao 2.306 biên chế cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, trong đó đã cắt giảm 35 biên chế để thực hiện tinh giản và bổ sung 54 (đó có 15 biên chế cho hạt kiểm lâm Mường Nhé và 39 biên chế chuyển đổi viên chức sang công chức của Chi cục Bảo vệ thực vật và Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
- Năm 2018 mặc dù chưa có Quyết định giao biên chế của Bộ Nội vụ, nhưng để chủ động trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW của Bộ Chính trị và đảm bảo thực hiện đồng thời với việc giao dự toán ngân sách hàng năm. Trên cơ sở Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, trong đó có quy định “Khối Chính phủ và Chính quyền địa phương ... trong đó 4 năm còn lại, bình quân mỗi năm giảm ít nhất 2,5%/năm”. Tại kỳ họp thứ 7 khóa XIV của HĐND tỉnh (họp tháng 12/2017), UBND tỉnh đã xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh thông qua và Quyết định giao biên chế công chức cho các cơ quan hành chính thuộc HĐND và UBND tỉnh là 2.248 biên chế (giảm 58 biên chế so với số giao năm 2017, tương ứng 2,5% so với biên chế được giao năm 2015).

- Ngày 21/3/2018 Bộ Nội vụ có Quyết định số 387/QĐ-BNV giao cho tỉnh Điện Biên 2.271 biên chế, tổng hợp số giao và tinh giản biên chế như sau: 

+ Trong 03 năm (2016, 2017, 2018) tỉnh đã giao giảm 133 biên chế;

+ Tổng số Bộ Nội vụ cắt giảm trong 03 năm (2016, 2017, 2018) là 110 biên chế;

Như vậy, số chênh lệch giữa số tỉnh giao và số Bộ Nội vụ giao là 23 biên chế.

 2. Lý do giao bổ sung biên chế công chức

- Như nội dung điểm 1, mục I Phần B nêu trên, do việc đảm bảo mục tiêu tinh giản biên chế công chức theo Kết luận số 17-KL/TW và Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, trong đó có quy định “Khối Chính phủ và Chính quyền địa phương ... trong đó 4 năm còn lại, bình quân mỗi năm giảm ít nhất 2,5%/năm”, UBND tỉnh đã chủ động trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được HĐND tỉnh thông qua cắt giảm 58 biên chế công chức của toàn tỉnh. Việc cắt giảm 2,5% năm 2018 là hết sức cần thiết nhằm để các cơ quan chủ động thực hiện tinh giản biên chế, quản lý và sử dụng đội ngũ công chức hiện có và không tuyển dụng phát sinh tăng thêm. Tuy nhiên theo Quyết định số 387/QĐ-BNV  ngày 21/ 3/2018 của Bộ Nội vụ , trong đó giao cho tỉnh Điện Biên 2.271 biên chế công chức, như vậy chỉ cắt giảm 35 biên chế công chức so với số giao năm 2017 (tương ứng 1,7%/năm). Do đó so với số biên chế tỉnh đã giao cho các cơ quan, đơn vị chênh lệch 23 biên chế (thực chất 23 biên chế này là do tỉnh đã chủ động cắt giảm 2,5%/năm so với tỉ lệ Bộ Nội vụ cắt giảm 1,7%/năm).

Cũng trong năm 2018 thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Tỉnh ủy đã có Thông báo số 418-TB/TU ngày 05/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong đó “ Sở Nội vụ giảm thêm 01 biên chế so với chỉ tiêu biên chế được giao”, 01 biên chế này được chuyển vào biên chế dự phòng của tỉnh.

Như vậy, tổng số biên chế Bộ Nội vụ giao cao hơn (số chênh lệch so với số tỉnh giao) 23 biên chế và 01 biên chế cắt giảm của Sở Nội vụ để đưa vào dự phòng  thì hiện tại còn 24 biên chế công chức chưa giao cho cơ quan, đơn vị nào quản lý. Để đảm bảo cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện quản lý tốt biên chế hành chính, quản lý và sử dụng đội ngũ công chức, thực hiện thống nhất tỉ lệ cắt giảm biên chế theo lộ trình của Bộ Nội vụ để thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, thì việc giao bổ sung 24 biên chế công chức hiện có cho các cơ quan, đơn vị quản lý là phù hợp.

- Những cơ quan, đơn vị được giao bổ sung là những đơn vị có khối lượng công việc nhiều, biên chế và công chức thiếu, nếu được bổ sung sẽ giúp cho các cơ quan, đơn vị này có thêm công chức để đảm nhiệm các vị trí việc làm cần thiết, tránh lãng phí trong quản lý và sử dụng.

- Việc giao bổ sung biên chế công chức đồng thời vẫn phải thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định, một mặt đảm bảo đạt tỉ lệ tối thiểu 10% đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

- Việc giao bổ sung biên chế công chức được tính toán trên cơ sở: Chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc từng cơ quan, đơn vị, cân đối cả việc tinh giản biên chế, cân bằng giữa các sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố. Đối với các sở, ngành thuộc UBND tỉnh đơn vị nào có chức năng, nhiệm vụ nhiều, khối lượng công việc lớn, thì tính toán để giao bổ sung biên chế. Đối với các huyện, thị xã, thành phố thì theo phân loai đơn vị hành chính và số biên chế hiện có để cân đối, kể cả giao bổ sung biên chế để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, đồng thời vẫn phải tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình.
II. LÝ DO GIAO BỔ SUNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC (BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC) 

1. Tình hình giao biên chế viên chức và thực hiện tinh giản biên chế viên chức
- Năm 2015 và năm 2016 thực hiện các quy định về quản lý viên chức và vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, Sau khi được sự nhất trí của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quyết định giao 22.848 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.
- Năm 2017, Để chủ động thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, trong đó có nêu “Các bộ, ngành địa phương chưa giảm biên chế sự nghiệp năm 2016 so với biên chế được giao so với năm 2015 thì năm 2017 giảm tối thiểu 3% của biên chế được giao năm 2015”. Do đó UBND tỉnh đã chủ động trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được HĐND tỉnh phê duyệt và Quyết định giao 22.127 người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh giảm 721 người làm việc, trong đó: giảm 682 người so năm 2015 tương đương 3% để tinh giản và giảm 39 người chuyển viên chức sang công chức của 02 Chi cục Bảo vệ thực vật, Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Quyết định số 3130/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ.
- Năm 2018, mặc dù chưa có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ nhưng để chủ động trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW của Bộ Chính trị và đảm bảo việc giao biên chế kịp thời gắn với năm ngân sách. Tại kỳ họp thứ 7 khóa XIV của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh thông qua và Quyết định giao 21.727 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh (bao gồm 64 biên chế Hội đặc thù) giảm 400 người làm việc so với năm 2017 tương ứng 1,75%  so với số giao năm 2015.
2. Lý do giao bổ sung số lượng người làm việc (biên chế viên chức)
- Như nội dung điểm 1, mục II Phần B nêu trên, do việc để đảm bảo thực hiện mục tiêu tỉnh giản số lượng người làm việc theo Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ  trong đó có nêu“năm 2017 giảm tối thiểu 3% của biên chế được giao năm 2015”. Do đó trong 02 năm (2017 - 2018) UBND tỉnh đã chủ động trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được HĐND phê duyệt giao giảm 1.082 người làm việc để thực hiện tinh giảm (tỉ lệ giảm  4,75%) so với tổng giao năm 2015 và giảm 39 người làm việc chuyển từ viên chức sang công chức. 

- Tuy nhiên theo Văn bản số 21/BNV-TCBC ngày 03/01/2018 của Bộ Nội vụ thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 Bộ Nội vụ thẩm định cho tỉnh Điện Biên là 22.110 người làm việc, giảm 547 người làm việc sau khi đã tách 64 biên chế hội đặc thù, 88 biên chế giao cho 03 Ban Quản lý dự án đã thực hiện đảm bảo chi thường xuyên. Như vậy chỉ cắt giảm 2,5% so với số giao năm 2015 của tỉnh. So số thẩm định của Bộ Nội vụ và số giao của tỉnh năm 2018 chênh lệch 447 người làm việc (thực chất 447 người làm việc thẩm định cao hơn này là do tỉnh đã chủ động cắt giảm 4,75% so với tỉ lệ Bộ Nội vụ thẩm định chỉ giảm 2,5%).  

Ngoài ra hiện nay tỉnh đang còn 04 biên chế viên chức dự phòng (số biên chế này để dự phòng từ năm 2015 và dự phòng cho việc thành lập mới đơn vị sự nghiệp của tỉnh).

=> Như vậy, tổng số người làm việc Bộ Nội vụ thẩm định cao hơn, chênh lệch so với số người làm việc tỉnh giao và số dự phòng của tỉnh hiện tại còn 451 người làm việc chưa giao cho cơ quan, đơn vị nào quản lý.

Mặt khác, tại Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có nêu “các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao phải xem xét cắt giảm cho phù hợp”.

Để sử dụng có hiệu quả biên chế được Bộ Nội vụ thẩm định và đảm bảo cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện việc quản lý tốt biên chế viên chức, quản lý và sử dụng đội ngũ viên chức, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TWcủa Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời thực thiện thống nhất lộ trình cắt giảm để tinh giản theo thẩm định của Bộ Nội vụ thì việc giao bổ sung 451 người làm việc hiện còn cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ngành và thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, sử dụng là phù hợp.

- Trong phương án giao bổ sung số lượng người làm việc chủ yếu phần lớn là giao bổ sung cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, trên thực tế hiện nay đội ngũ giáo viên toàn tỉnh còn thiếu khoảng 1.000 giáo viên chủ yếu là giáo viên mần non, do đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện Nghị quyết tỉnh Đảng bộ huy động trẻ từ 0 đến 2 tuổi với tỉ lệ là 50%. Giao bổ sung số lượng người làm việc nhằm giải quyết khó khăn trước mắt cho việc thiếu hụt đội ngũ giáo viên mầm non hiện tại, đồng thời bổ sung số lượng người làm việc cho một số đơn vị sự nghiệp công lập đang thiếu biên chế viên chức để đảm nhiệm vị trí việc làm cần thiết, tránh lãng phí trong quản lý và sử dụng số lượng người làm việc và việc giao bổ sung số lượng người làm việc đồng thời vẫn phải thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định, một mặt đảm bảo đạt tỉ lệ tối thiểu 10%, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức.
- Việc giao bổ sung số lượng người làm việc được tính toán trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, định mức biên chế và tinh giản biên chế giữa các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện, trong đó ưu tiên bổ sung cho đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ công cơ bản thiết yếu có định mức biên chế thấp so với quy định để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ (chủ yếu bổ sung tăng cường giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu dạy và học).  
III. LÝ DO GIAO CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP 

1. Tình hình quản lý và sử dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ và Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, theo đó các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị  sự nghiệp hoạt động bằng kinh phí do nhà nước cấp thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc bao gồm: lái xe, bảo vệ, vệ sinh, trông giữ phương tiện của cán bộ công chức và khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp; nấu ăn tập thể, tạp vụ, mộc nề, chăm sóc và bảo vệ cảnh quan..vv. 
Nhưng từ sau khi có Nghị định số 68/2000/NĐ-CP việc quản lý lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP Bộ Nội vụ chưa có văn bản nào thẩm định chỉ tiêu số lượng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ -CP cho tỉnh, hàng năm chỉ tổng hợp số liệu báo cáo. Bên cạnh đó, trong quyết định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của tỉnh cũng chưa bao quát và cụ thể hết việc quản lý đối tượng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Do đó dẫn đến thực hiện chưa thống nhất trong quản lý và sử dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị.  
Đến nay, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 21/BNV-TCBC ngày 03/01/2018 về việc thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 theo đó Bộ Nội vụ đã thẩm định 1.216 chỉ tiêu chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho tỉnh.

2. Lý do giao chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Để thống nhất quản lý lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính,  đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, cần thiết cân đối trong 1.216 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được Bộ Nội vụ thẩm định để giao cho các các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên của tỉnh quản lý, sử dụng để quản lý cũng như đảm bảo chế độ chính sách, tiền lương, tiền công cho người lao động. Đồng thời có cơ sở để thực hiện tinh giản biên chế đối với đối tượng này theo Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 17-KL/TW “Khối Chính phủ và Chính quyền địa phương ... trong đó 4 năm còn lại, bình quân mỗi năm giảm ít nhất 2,5%/năm”.  

Chỉ tiêu giao lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được tính toán giao trên cơ sở: tính chất, khối lượng công việc, nhu cầu thực tế; định mức theo vị trí việc làm và cân nhắc số lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP hiện có tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để xác định giao chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng. 
IV. ĐIỀU CHUYỂN BIÊN CHẾ HỘI ĐẶC THÙ

1. Tình hình quản lý, sử dụng biên chế hội đặc thù

- Thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng và tiếp đó là Nghị quyết số 39-NQ/TW, Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị trong đó quy định “Giữ ổn định biên chế của các tổ chức xã hội, xã hội- nghề nghiệp đến năm 2016, từ năm 2017, thực hiện khoán hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ của Đảng và nhà nước giao”. Do đó từ năm 2015 đến nay tỉnh vẫn giữ ổn định giao 64 biên chế hội cho 08 hội đặc thù của tỉnh. 

- Ngày 03/01/2018 Bộ Nội vụ có Văn bản số 21/BNV-TCBC V/v thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 trong đó đã thẩm định tách riêng biên chế hội đặc thù của tỉnh là 64 biên chế theo số tỉnh đã giao cho 08 hội đặc thù của tỉnh gồm các Hội: Chữ thập đỏ, Văn học Nghệ thuật, Liên minh HTX, Khuyến học, Luật gia, Đông y, Nhà báo và Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.

- Hiện tại tỉnh có 04 hội có tính chất đặc thù chưa được giao biên chế gồm: Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin, cán bộ hoạt động kiêm nhiệm hoặc hàng năm tỉnh chỉ hỗ trợ kinh phí để hoạt động, do không bố trí được biên chế để giao cho những Hội này.

2. Lý do điều chuyển biên chế hội đặc thù

Từ thực tiễn công tác quản lý nhà nước về công tác hội cho thấy, việc sử dụng biên chế giao được các hội thực hiện nghiêm túc, tuy nhiên hiện nay do thực hiện công tác cán bộ, hiện tại Hội chữ thập đỏ tỉnh có 19 người làm việc, sử dụng vượt 01 người làm việc so với số biên chế tỉnh giao 18 biên chế (Lý do: Năm 2015 được điều chuyển 01 đồng chí từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh sang bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Hội chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và năm 2017 sau khi đồng chí Chủ tịch Hội nghỉ chế độ tỉnh điều chuyển 01 đồng chí từ Tỉnh đoàn sang bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội). Và hiện tại cán bộ Hội không thuộc đối tượng nghỉ tinh giản theo Nghị định số 108/NĐ-CP, do đó khó khăn cho Hội Chữ Thập đỏ trong thực hiện chính sách tiền lương đối với 01 biên chế sử dụng vượt quá này. 

Bên cạnh đó, trong 04 hội chưa được giao biên chế nêu trên có Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Điện Biên, được thành lập tại Quyết định số 576/QĐ-UBND, ngày 16/8/2013 của UBND tỉnh Điện Biên, trong đó quy định “Là tổ chức chính trị - xã hội, của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Điện  Biên; Cơ cấu tổ chức bên trong gồm: BCH, BTV, BKT; các hội thành viên là: Hội Đông y, Luật gia, Khuyến học, Văn học nghệ thuật, Liên minh HTX; Bộ phận giúp việc gồm: Văn phòng và 03 Ban, trước mắt hoạt động kiêm nhiệm và bố trí 01 đồng chí Phó Chủ tịch Hội chuyên trách”, tuy nhiên từ khi thành lập đến nay do khó khăn về biên chế nên Liên hiệp Hội chưa được giao biên chế. Trong quá trình hoạt động Liên Hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã có đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, công tác tổ chức và phát triển hội viên...vv. 

Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc về biên chế và thực hiện chính sách tiền lương cho người làm việc tại Hội đặc thù của tỉnh, đề nghị điều chuyển 01 biên chế của Hội Luật gia tỉnh Điện Biên (được UBND tỉnh giao năm 2018 là 09 biên chế, hiện đang có 08 người làm việc) cho Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, nhưng không tuyển dụng mới mà lựa chọn 01 người làm việc của Hội Chữ thập đỏ tỉnh có đủ điều kiện để điều động sang làm cán bộ chuyên trách Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh, cân đối trong tổng số 64  biên chế Hội đặc thù đã giao năm 2018 để đáp ứng nhiệm vụ được giao của Hội cho phù hợp.  
C. PHƯƠNG ÁN GIAO BỔ SUNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC; GIAO CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP VÀ  ĐIỀU CHUYỂN BIÊN CHẾ HỘI ĐẶC THÙ NĂM 2018

I. PHƯƠNG ÁN GIAO BỔ SUNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC 

Với 24 biên chế công chức hiện chưa giao của tỉnh (23 biên chế thực hiện chênh lệch so với số giao của Bộ Nội vụ và 01 biên chế dự phòng), UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao bổ sung cho một số cơ quan, đơn vị năm 2018, cụ thể như sau:

1. Giao bổ sung 03 biên chế cho Sở Tài chính (hiện đang được giao 63 biên chế), 

Lý do, khối lượng công việc của sở lớn, cụ thể bổ sung cho:

- Bổ sung 02 biên chế cho vị trí Quản lý dự án đầu tư (mã vị trí việc làm 6.2.6 Quyết định 2059/QĐ-BNV): Thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ Tài chính, của tỉnh về công tác quản lý nguồn vốn và quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước (đặc biệt các dự án hoàn thành từ năm 2014 trở về trước chưa được thẩm tra, phê duyệt quyết toán và các dự án hoàn thành được đầu tư xây dựng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; tham gia thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2015 - 2020 và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

- Bổ sung 01 biên chế cho vị trí Quản lý ngân sách (mã vị trí việc làm 6.2.1 Quyết định 2059/QĐ-BNV): Thực hiện các quy định của Luật Ngân sách 2015 theo đó các quy định về quản lý tài chính - ngân sách rất phức tạp đòi hỏi lớn nguồn nhân lực để theo dõi chi tiết các lĩnh vực như: xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, chấp hành ngân sách năm hiện thời và quyết toán ngân sách năm trước; đề xuất chủ trương giải pháp điều hành ngân sách; lập kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm, 05 năm địa phương; Công khai dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm; tham mưu về thực hiện các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách của địa phương theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; Quản lý thu, chi ngân sách của các huyện theo quy định của Nhà nước; Quản lý chương trình, mục tiêu quốc gia ..vv.

2. Giao bổ sung 01 biên chế cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (hiện đang được giao 48 biên chế); 

Lý do: để bố trí cho vị trí việc làm Quản lý về bảo hiểm xã hội thuộc phòng Lao động tiền lương - Bảo hiểm xã hội (mã vị trí việc làm 17.2.4 Quyết định 2059/QĐ-BNV) hiện phòng được bố trí 04 công chức trong đó 01 công chức đảm nhiệm vị trí Quản lý tiền lương đang kiêm nhiệm, khối lượng công việc 2 vị trí này nhiều, yêu cầu được bổ sung.
3. Giao bổ sung 02 biên chế cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (hiện đang được giao 44 biên chế);
Lý do: Khối lượng công việc của sở lớn, đề nghị bố trí bổ sung cho phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn và phòng Kinh tế đối ngoại tại vị trí việc làm Quản lý kế hoạch và đầu tư (mã vị trí việc làm 5.2.3 Quyết định 2059/QĐ-BNV) và Thẩm định chủ trương đầu tư (Mã vị trí 5.2.4 Quyết định 2059/QĐ-BNV ) để thực hiện các nhiệm vụ theo dõi quản lý nhà nước các ngành và lĩnh vực về Thủy lợi (Vốn hỗ trợ TW và tín dụng), phát triển nông thôn, quản lý đầu tư, hiện tại vị trí việc làm này khối lượng công việc nhiều, biên chế được giao thấp gặp không ít khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

4. Giao bổ sung 01 biên chế cho Sở Tư pháp (hiện đang được giao 28 biên chế). 

Lý do: bổ sung cho Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật hiện mới được bố trí 02 biên chế, vì vậy đề nghị bổ sung 01 biên chế để bố trí cho vị trí việc làm Quản lý xử lý vi phạm hành chính (mã vị trí việc làm 18.2.2 Quyết định 2059/QĐ-BNV) thực hiện nhiệm vụ: tham mưu, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, hướng dẫn về nghiệp vụ về áp dụng xử lý vi phạm hành chính, kiểm tra hoặc phối hợp thực hiện kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

5. Giao bổ sung 04 biên chế cho Sở Xây dựng (hiện đang được giao 34  biên chế); 

Lý do: Thực hiện Luật Xây dựng, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của liên Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ thì Sở Xây dựng có bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ mới như: Thẩm định Dự án, thiết kế cơ sở; Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Thiết kế - Dự toán thiết kế bản vẽ thi công; Quản lý các công trình công nghiệp nhẹ, công trình giao thông trong đô thị; Kiểm tra công tác đánh giá an toàn chịu lực, an toàn vận hành trong quá trình khai thác sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh từ cấp II trở xuống theo chuyên ngành quản lý ..vv, tuy nhiên đến nay chưa được giao biên chế bổ sung.

Để đáp ứng yêu cầu nhiện vụ đề nghị bổ sung 04 biên chế để thực hiện các nhiệm vụ gồm:

- 01 biên chế cho Phòng Quản lý hoạt động xây dựng vị trí Quản lý hoạt động xây dựng (mã vị trí việc làm 8.2.2 Quyết định 2059/QĐ-BNV).
- 01 biên chế cho Phòng Hạ tầng kỹ thuật, quản lý nhà và thị trường bất động sản, vị trí việc làm Quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị (mã vị trí việc làm 8.2.4 Quyết định 2059/QĐ-BNV).

- 01 biên chế cho Phòng Kinh tế xây dựng tổng hợp, vị trí việc làm Quản lý kinh tế xây dựng (mã vị trí việc làm 8.2.6 Quyết định 2059/QĐ-BNV).

- 01 biên chế cho Phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng, vị trí việc làm Quản lý kiến trúc - quy hoạch (mã vị trí việc làm 8.2.1 Quyết định 2059/QĐ-BNV).

Hiện tại công chức sở đang thực hiện kiêm nhiệm các vị trí trên, khối lượng công việc lớn nên khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

6. Giao bổ sung 01 biên chế cho Sở Ngoại vụ (hiện có mặt là 25 người nhưng được giao 24 biên chế)
Lý do: Thực hiện Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều động và bổ nhiệm công chức từ Văn phòng UBND tỉnh sang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở cộng với số công chức hiện có của Sở là 24 người, thực hiện tinh giản biên chế năm 2017 Sở ngoại vụ giảm trừ 01 còn lại 24 biên chế. Từ đó đến nay Sở Ngoại vụ vẫn chưa thực hiện tinh giảm được do đó vẫn sử dụng vượt 01 biên chế so với số được giao. Tại Quyết định số 1326 /QĐ-UBND về quản lý và điều hành ngân sách năm 2018 có nêu nội dung Thực hiện cấp phát thanh toán kinh phí theo đó: “Trường hợp đơn vị có số lượng biên chế có mặt ngày 01/01/2018 cao hơn chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2018 (nhưng không vượt quá chỉ tiêu giao năm 2017) , các đơn vị được sử dựng dự toán chi thường xuyên đã giao theo biên chế năm 2018) để chi trả chính sách, chế độ cho số biên chế vượt chỉ tiêu cho đến khi thực hiện được việc tinh giản biên chế trong năm 2018”.  Như vậy trước mắt để tháo gỡ khó khăn cho Sở trong thực hiện chính sách tiền lương đối với công chức (đối với 01 biên chế thực hiện vượt quá từ năm 2017), đề nghị giao bổ sung cho Sở Ngoại vụ 01 biên chế, trong những năm tiếp theo Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.
7. Giao bổ sung 01 biên chế cho Thanh tra tỉnh Điện Biên (hiện được giao 29 biên chế)

Lý do: Thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của liên Thanh tra Chính phủ với Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, theo quy định Thanh tra tỉnh có thành lập thêm Phòng Nghiệp vụ IV để thực hiện các chức năng nhiệm vụ được bổ sung theo Thông tư, vì vậy đề nghị bổ sung 01 biên chế cho Phòng Nghiệp vụ IV, Thanh tra tỉnh để bố trí vào vị trí việc làm Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra (mã vị trí việc làm 20.2.5 Quyết định 2059/QĐ-BNV) để thực hiện các nhiệm vụ tham mưu cho Trưởng phòng Nghiệp vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác đôn đốc xử lý sau thanh tra, thanh tra lại; thực hiện giám sát hoạt động các đoàn thanh tra; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện nhiệm vụ thanh tra lại.
8. Giao bổ sung 01 biên chế cho UBND huyện Điện Biên (hiện đang được giao 109 biên chế) 

Lý do: Bố trí hỗ trợ cho vị trí việc làm Hành chính tư pháp (mã số vị trí việc làm 23.2.9 Quyết định 2059/QĐ-BNV), để bổ sung cho Phòng Tư pháp thực hiện nhiệm vụ Trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở; kiểm soát văn bản và thủ tục hành chính do địa bàn quản lý của huyện rộng, dân số đông, khối lượng công việc nhiều, phòng đang có số biên chế được giao 04.

9. Giao bổ sung 01 biên chế cho UBND huyện Tuần giáo (hiện đang được giao 102 biên chế); 

Lý do: bổ sung cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để bố trí hỗ trợ cho vị trí việc làm theo dõi xây dựng nông thôn mới (mã VTVL 23.2.25 Quyết định 2059/QĐ-BNV) để đảm nhiệm thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới của huyện. Hiện biên chế phòng được giao 10 biên chế,  khối lượng công việc của phòng nhiều, lĩnh vực xây dựng nông thôn mới thực hiện lồng ghép với nhiều chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện.

10. Giao bổ sung 01 biên chế cho UBND huyện Mường Nhé (hiện đang được giao 102 biên chế) 

Lý do: Bố trí hỗ trợ cho vị trí việc làm Quản lý tài chính - ngân sách (mã số vị trí việc làm 23.2.12 Quyết định 2059/QĐ-BNV) để đảm nhiệm công tác theo dõi quản lý ngân sách huyện, phòng hiện có số biên chế giao 11 nhưng có khối lượng công việc nhiều.  

11. Giao bổ sung 01 biên chế cho UBND huyện Điện Biên Đông (hiện đang được giao 101 biên chế)  

Lý do: bố trí cho Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, hiện có 05 biên chế, đề nghị giao bổ sung 01 biên chế để phụ trách lĩnh vực công tác quản lý Nhà nước về đất đai và quản lý về tài nguyên nước mã VTVL 23.2.15 và 23.2.16 hiện công chức đang thực hiện kiêm nhiệm vị trí, đề nghị bổ sung 01 biên chế cho vị trí này để hỗ trợ do khối lượng công việc nhiều.

12. Giao bổ sung 01 biên chế cho UBND huyện Tủa Chùa (hiện đang được giao 102 biên chế) 

Lý do: bổ sung cho Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí cho vị trí việc làm Tiếp công dân (mã vị trí việc làm 23.2.56 Quyết định 2059/QĐ-UBND) để đảm nhiệm công tác tiếp công dân, công tác kiểm soát thủ tục hành chính và làm việc tại bộ phận một cửa liên thông của huyện Tủa Chùa.
13. Giao bổ sung 01 biên chế cho UBND thành phố Điện Biên Phủ (hiện đang được giao 98 biên chế) 

Lý do: Bổ sung 01 biên chế cho phòng Nội vụ để tăng cường cho vị trí Cải cách hành chính và Quản lý Văn thư lưu trữ (mã vị trí việc làm 24.2.7; 24.2.5 Quyết định 2059/QĐ-BNV), hiện phòng đang bố trí công chức làm công tác thi đua – khen thưởng kiêm nhiệm 02 vị trí này, khối lượng công việc nhiều cần bổ sung để đảm nhiệm.

14. Giao bổ sung 05 biên chế cho UBND huyện Nậm Pồ (hiện đang được giao 86 biên chế) 

Lý do: huyện Nậm Pồ mới được thành lập năm 2014, là huyện đặc biệt khó khăn, địa bàn phức tạp, lực lượng công chức phần đa số còn trẻ, thiếu kinh nghiệp công tác v.v. từ sau khi thành lập huyện chưa được giao biên chế bổ sung và hiện đang có số  giao biên chế rất thấp do đó khó khăn không nhỏ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn huyện, đề nghị:

- Bổ sung 01 biên chế cho Phòng Nội vụ huyện để bố trí cho vị trí Quản lý chính quyền địa phương và công tác thanh niên (mã số vị trí việc làm 23.2.3 Quyết định 2059/QĐ-BNV), để thực hiện nhiệm vụ theo dõi công tác chính quyền địa phương, công tác thanh niên.

- Bổ sung 01 biên chế cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để bố trí cho vị trí Quản lý tài chính - ngân sách (mã số vị trí việc làm 23.2.12 Quyết định 2059/QĐ-BNV), để đảm nhiệm công tác theo dõi quản lý ngân sách các xã thuộc huyện.

- Bổ sung 01 biên chế cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để bố trí cho vị trí Quản lý đội ngũ cán bộ công chức, viên chức (mã số vị trí việc làm 23.2.2 Quyết định 2059/QĐ-BNV), để đảm nhiệm công tác tổ chức, quản lý công chức, viên chức của ngành giáo dục và đào tạo huyện.

- Bổ sung 01 biên chế cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để bố trí cho vị trí Quản lý đất đai (mã số vị trí việc làm 23.2.15 Quyết định 2059/QĐ-BNV), để đảm nhiệm công tác theo dõi và quản lý về công tác đất đai, quy hoạch đất đai, tài nguyên đất trên địa bàn huyện.

- Bổ sung 01 biên chế cho phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để bố trí cho vị trí  quản lý nhà nước về Lâm nghiệp (mã số vị trí việc làm 23.2.24 Quyết định 2059/QĐ-BNV),để đảm nhiệm công tác theo dõi quản lý tài nguyên rừng.

 (Chi tiết có Biểu 01 kèm theo)

II. PHƯƠNG ÁN GIAO BỔ SUNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 2018

Với 451 biên chế viên chức hiện chưa giao của tỉnh (447 biên chế viên chức thực hiện chênh lệch so với số thẩm định của Bộ Nội vụ và 04 biên chế viên chức dự phòng của tỉnh). UBND tỉnh xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao bổ sung cho các đơn vị sự nghiệp công lập để quản lý, sử dụng. Trong đó chủ yếu giao bổ sung cho lực lượng giáo viên mầm non, hiện nay tỷ lệ giáo viên mầm non/ lớp của tỉnh rất thấp trung bình đạt 1,43 giáo viên/lớp, nhóm trẻ (tỷ lệ định mức theo quy định là từ 2,2 - 2,5 giáo viên/lớp, nhóm trẻ), đồng thời qua đó hỗ trợ nhân lực cho ngành giáo dục đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh “đến năm 2020 tỉ lệ huy động trẻ dưới 02 tuổi đến lớp đạt 50% số trẻ trong độ tuổi”, đến nay trung bình trung cả tỉnh mới chỉ huy động được khoảng 22% ->25% số lượng trẻ trong độ tuổi và giao bổ sung cho một số đơn vị sự nghiệp khác có chức năng, nhiệm vụ nhiều, biên chế được giao thấp hoặc chưa được giao bổ sung biên chế, cụ thể:

1. Giao bổ sung 03 người làm việc cho Ban Quản lý Bến xe khách tỉnh Điện Biên trực thuộc Sở Giao thông Vận tải
Lý do: Bến xe khách tỉnh được thành lập tại Quyết định số 05/QĐ-UB-TC ngày 07/01/1995 của UBND tỉnh Lai Châu V/v thành lập Bến xe khách tỉnh trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu, nhưng chưa được giao biên chế, đến năm 2017 cùng với việc thành lập Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên, Ban Quản lý Bến xe khách mới được giao 02 người làm việc quản lý (Thông báo số 242-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy), tuy nhiên do thực hiện tinh giản biên chế đến nay các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông Vận tải mới bố trí được 01 biên chế viên chức quản lý cho vị trí Giám đốc Ban quản lý bến xe, do vậy đề nghị giao bổ sung 03 người làm việc để bố trí đảm bảo cơ cấu chức danh lãnh đạo quản lý (02 Phó Giám đốc và Kế toán trưởng) Ban Quản lý bến xe;

2. Giao bổ sung 01 người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Lý do: tại Quyết định 90/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh đã điều chuyển 01 người làm việc của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cho Quỹ phát triển đất tỉnh Điện Biên để đảm bảo 01 biên chế chuyên trách của Quỹ theo Quyết định thành lập số 517/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh Điện Biên V/v thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Điện Biên, đề nghị giao bổ sung lại 01 biên chế cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện tại Trung tâm đang có khối lượng công việc nhiều, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.
3. Giao bổ sung 02 người làm việc cho Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Phát triển nông thôn thuộc Sở Xây dựng

Lý do: Có chức năng, nhiệm vụ tăng thêm, biên chế chưa được giao bổ sung, đề nghị bổ sung để bố trí cho Phòng Thiết kế quy hoạch xây dựng thực hiện việc đảm nhiệm thiết kế quy hoạch các dự án quy hoạch xây dựng và hướng dẫn quản lý quy hoạch các đô thị trên phạm vi toàn tỉnh.

4. Giao bổ sung 34 người làm việc cho UBND thành phố Điện Biên phủ trong đó: 

- Bổ sung 30 người làm việc cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của UBND thành phố Điện Biên Phủ (hiện tỷ lệ giáo viên mầm non mới chỉ đạt 2,02 giáo viên/lớp, nhóm trẻ). Hiện số lớp, số học sinh cấp học mầm non cụ thể: Nhà trẻ 1.028 học sinh/36 lớp = 29 học sinh, Mẫu giáo 3.948 học sinh/110 lớp = 36 học sinh vượt so với quy định số học sinh trên lớp tại Điều 3 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được quy định trong Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015. Mặc dù giáo viên đã được bố trí 02 giáo viên/lớp nhưng do số lượng học sinh trên lớp đông, đặc thù giáo viên cấp học mầm non đều là nữ khi giải quyết chế độ nghỉ thai sản, nghỉ ốm…vv, các giáo viên còn lại áp lực trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ, nhất là đối với các lớp nhà trẻ. Theo định mức biên chế theo Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT- BNV số giáo viên nhà trẻ là: 36 lớp x 2,5 = 90 giáo viên, Giáo viên mần non là: 110 lớp x 2,2 = 242 giáo viên, Tổng cộng: 90 +242 = 332 giáo viên. Hiện nay đang được giao 302 biên chế, do đó còn thiếu so với định mức biên chế là: 332-302 = 30 giáo viên.

Vì vậy đề nghị bổ sung cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Điện Biên Phủ 30 chỉ tiêu giáo viên mầm non để thực hiện nhiệm vụ đứng lớp theo quy định.
- Bổ sung 04 người làm việc cho Đội Trật tự đô thị thành phố Điện Biên Phủ để tăng cường cho Đội thực hiện nhiệm vụ đảm bảo công tác trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ (hiện Đội được giao 11 người làm việc nhưng địa bàn quản lý rộng và tình hình quản lý hoạt động xây dựng trật tự đô thị rất phức tạp), với số lượng biên chế ít và khối lượng công việc nhiều, chưa đáp ứng được nhu cầu công việc, nhiệm vụ được giao. Vì vậy đề nghị bổ sung 04 người làm việc cho Đội quản lý Trật tự đô thị gắn với vị trí việc làm như sau: 02 người làm việc Kiểm tra về trật tự xây dựng đô thị, trật tự khai thác và sử dụng đất đai; 02 người làm việc thực hiện việc kiểm tra về trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và không gian cảnh quan kiến trúc đô thị.
5. Giao bổ sung 25 người làm việc cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của UBND huyện Điện Biên 

Hiện huyện có 35 trường với số học sinh cấp mầm non của huyện là 9.936 học sinh với 106 nhóm trẻ và 284 lớp mẫu giáo; số lượng người làm việc hiện có là 762 giáo viên, tỷ lệ giáo viên mầm non mới chỉ đạt 1,73 giáo viên/lớp. Tính theo định mức của Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 thì huyện còn thiếu 136 giáo viên mầm non. 

Trong thời gian tới thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ thực hiện rà soát dồn hợp lý các điểm trường, đảm bảo số học sinh/lớp và sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Trước mắt cân đối trong số người làm việc chưa giao của tỉnh giao bổ sung 25 người làm việc cho huyện Điện Biên để tăng cường giáo viên mầm non cho huyện.

6. Giao bổ sung 33 người làm việc cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của UBND huyện Điện Biên Đông 
Tỷ lệ giáo viên mần non trên lớp hiện nay thấp hơn so với định mức quy định, cụ thể: Huyện có 16 trường mần non, với 273 lớp với 6.854 trẻ, tỉ lệ trẻ/ lớp = 25,1 trẻ/lớp; Tỷ lệ biên chế giáo viên  = 1,46 giáo viên/lớp; số biên chế giáo viên mầm non còn thiếu so với định mức là 222 biên chế. Tuy nhiên trong thời gian tới thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ thực hiện rà soát dồn hợp lý các điểm trường, đảm bảo số học sinh/lớp và sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, vì vậy  cân đối trong số người làm việc chưa giao của tỉnh bổ sung 33 người làm việc cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo để tăng cường giáo viên mầm non cho huyện.
7. Giao bổ sung 21 người làm việc cho UBND huyện Mường Chà, trong đó: 

- Giao bổ sung 20 người làm việc cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo (hiện tỷ lệ giáo viên mầm non mới chỉ đạt 1,66 giáo viên/lớp, nhóm trẻ; theo định mức hiện còn thiếu khoảng 84 giáo viên); Tương tự huyện khác trong thời gian tới thực hiện rà soát thu gọn hợp lý các điểm trường, đảm bảo số học sinh/lớp và sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập, trước mắt cân đối trong số người làm việc chưa giao của tỉnh giao bổ sung 20 người làm việc tăng cường cho giáo viên mầm non của huyện 

- Giao bổ sung 01 người làm việc cho Trung tâm Phát triển quỹ đất của huyện Mưởng Chà (hiện đang được giao 04 người làm việc).

8. Giao bổ sung 100 người làm việc cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của UBND huyện Mường Nhé
Hiện tại về cấp học mầm non huyện Mường Nhé có 12 trường, 212 lớp, 5.006 trẻ; tỷ lệ 23,6 trẻ/lớp, theo định mức quy định từ 2,2  đến 2,5 giáo viên/ lớp; tỷ lệ giáo viên hiện tại đang là 179/212 = 0,84 giáo viên/lớp rất thấp so với quy định.Tính theo định mức của Bộ Giáo dục và Đào tạo huyện còn thiếu 171 giáo viên mầm non.

Trong thời gian tới thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW huyện Mường Nhé sẽ rà soát thu gọn hợp lý các điểm trường, đảm bảo số học sinh/lớp và sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập, tuy nhiên để đảm bảo cân đối tỉ lệ giáo viên/ lớp giữa các huyện thuộc tỉnh và tăng cường kịp thời đội ngũ giáo viên mần non đảm bảo nhiệm vụ đứng lớp, trước mắt cân đối trong số người làm việc chưa giao của tỉnh bổ sung 100 chỉ tiêu giáo viên mầm non cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ (tỷ lệ chung sau khi tăng bổ sung dự kiến sẽ là 1,32 giáo viên/lớp).

9. Giao bổ sung 20 người làm việc cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của UBND huyện Tuần Giáo
Hiện tại cấp học mần non của huyện Tuần Giáo có tổng số lớp: 309 lớp (Nhà trẻ: 76; Mẫu giáo: 233). Tổng số học sinh: 8.329 (Nhà trẻ: 2.195, Mẫu giáo: 6.134). Bình quân số học sinh trên lớp đối với nhà trẻ: 2.195/76 lớp=20,88 học sinh. Bình quân số học sinh trên lớp đối với mẫu giáo: 6.134/233 lớp=26,32 học sinh; Bình quân học sinh/lớp cấp mầm non: 26,95 học sinh; tỷ lệ giáo viên/lớp = 1,61 giáo viên/lớp.

Tính theo định mức quy định (2,2 đến 2,5 giáo viên/lớp) hiện tại huyện còn thiếu 133 giáo viên mầm non, tuy nhiên tương tự các huyện khác trong thời gian tới thực hiện rà soát dồn hợp lý các điểm trường, thực hiện đảm bảo số học sinh/lớp và sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, trước mắt cân đối trong số chưa giao của tỉnh bổ sung 20 người làm việc cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện để tăng cường giáo viên mầm non.
10. Giao bổ sung 80 người làm việc cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của UBND huyện Tủa Chùa
Hiện cấp học mầm non của huyện Tủa Chùa có 15 trường, 250 lớp (192 lớp mẫu giáo và 58 lớp nhà trẻ); tỷ lệ giáo viên trên lớp 0,96 rất thấp so với quy định; số học sinh 5.897 học sinh: Tỷ lệ học sinh trên lớp đạt trung bình 23,6; Tính theo định mức của Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thì huyện còn thiếu khoảng 208 giáo viên mầm non;

Tuy nhiên trong thời gian tới thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW sẽ rà soát dồn hợp lý các điểm trường, thực hiện đảm bảo số học sinh / lớp và sắp xếp tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập, do đó trước mắt cân đối trong số chưa giao của tỉnh bổ sung 80 người làm việc cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện để tăng cường cho đội ngũ giáo viên mầm non của huyện.

11. Giao bổ sung 24 người làm việc cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của UBND huyện Mường Ảng
Hiện cấp học mầm non của huyện Mường Ảng có 194 lớp (152 lớp mẫu giáo và 42 lớp nhà trẻ); với 4.395 học sinh: Tỷ lệ học sinh trên lớp đạt trung bình 22,6; tỷ lệ giáo viên trên lớp 1,24 gv/lớp.Tính theo định mức củaThông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thì huyện còn thiếu khoảng 86 giáo viên mầm non;

Trong thời gian tới thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW sẽ rà soát dồn hợp lý các điểm trường, thực hiện đảm bảo số học sinh / lớp và sắp xếp tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện, trước mắt cân đối trong số người làm việc chưa giao của tỉnh bổ sung 24 người làm việc cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện để tăng cường cho đội ngũ giáo viên mầm non của huyện.  

12. Giao bổ sung 108 người làm việc cho UBND huyện Nậm Pồ, trong đó: 

- Giao bổ sung 100 người làm việc cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện do: Cấp học Mầm non của huyện có 15 trường các trường đều có từ 5 điểm trường trở lên); với 292 lớp với 6.565 trẻ; Tỷ lệ chung:  22,48 trẻ/lớp; Tỷ lệ biên chế giáo viên hiện nay 1,1 giáo viên/lớp; Tính theo định mức quy định x  2,2 giáo viên/lớp = 642 biên chế, như vậy còn thiếu 286 biên chế. 
Trong thời gian tới thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW trong đó sẽ rà soát dồn hợp lý các điểm trường, thực hiện đảm bảo số học sinh / lớp và sắp xếp tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện, trước mắt cân đối trong số người làm việc chưa giao của tỉnh bổ sung 100 người làm việc cho huyện để tăng cường giáo viên mầm non cho huyện.

- Giao bổ sung 08 người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp khác của UBND huyện, hiện tại huyện có số lượng người làm việc thuộc sự nghiệp khác được giao rất thấp (46 người làm việc) so với mặt bằng chung của các huyện khác được giao từ 58 -> 79 người làm việc), cụ thể:

+ Sự nghiệp văn hóa: bổ sung 01người làm việc để bổ sung cho đội tuyên truyền viên lưu động, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền lưu động, chuẩn bị các nội dung cho công tác tuyên truyền lưu động trên địa bàn huyện (hiện đội mới được giao 05 người làm việc). 

+ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên: bổ sung 01 người làm việc để tăng cường giáo viên giảng dạy cho trung tâm khi đi vào hoạt động (Thông báo số 471-TB/TU của Tỉnh ủy và Quyết định số 344/QĐ-UBND của UBND tỉnh), hiện tại trung tâm mới được giao 06 người làm việc.

+ Đài Truyền thanh - Truyền hình: bổ sung 01 biên chế phát thanh viên, hiện đang thiếu vị trí phát thanh viên.
+ Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư: bổ sung 01 biên chế cho vị trí quản lý kinh tế nông nghiệp.

+ Ban Quản lý Dự án các công trình huyện: bổ sung 04 biên chế (hiện Ban quản lý dự án mới được giao 04 người làm việc). 
(Chi tiết có biểu 02 kèm theo).
III. PHƯƠNG ÁN GIAO CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP

Trên cơ sở 1.216 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được Bộ Nội vụ thẩm định, UBND tỉnh đề nghị giao 152 chỉ tiêu cho các cơ quan hành chính và 1.064 chỉ tiêu cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước đảm bảo chi thường xuyên thuộc tỉnh năm 2018, cụ thể như sau:

1. Cơ quan hành chính nhà nước, giao 152 chỉ tiêu, chi tiết
1.1. Giao 08 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Văn phòng HĐND tỉnh Điện Biên, trong đó: 05 nhân viên lái xe, 02 nhân viên phục vụ, 01 nhân viên điện nước.

1.2. Giao 08 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên, trong đó: 01 nhân viên bảo vệ, 04 nhân viên lái xe, 02 nhân viên phục vụ, 01 nhân viên điện nước.

1.3. Giao 06 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở Giáo dục và Đào tạo, trong đó: 02 nhân viên bảo vệ, 02 nhân viên lái xe, 02 nhân viên phục vụ.

1.4. Giao 06 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở Y tế, trong đó: 02 nhân viên bảo vệ, 03 nhân viên lái xe, 01 nhân viên phục vụ.

1.5. Giao 04 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trong đó: 01 nhân viên bảo vệ, 02 nhân viên lái xe, 01 nhân viên phục vụ.

1.6. Giao 18 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, trong đó: 02 nhân viên bảo vệ, 15 nhân viên lái xe, 01 nhân viên phục vụ.

1.7. Giao 09 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở Giao thông vận tải, trong đó: 02 nhân viên bảo vệ, 05 nhân viên lái xe, 02 nhân viên phục vụ.

1.8. Giao 03 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó: 02 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên phục vụ.

1.9. Giao 04 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở Tư pháp, trong đó: 01 nhân viên bảo vệ, 02 nhân viên lái xe, 01 nhân viên phục vụ.

1.10. Giao 06 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở Công thương, trong đó: 02 nhân viên bảo vệ, 02 nhân viên lái xe, 02 nhân viên phục vụ.

1.11. Giao 03 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Thanh tra tỉnh, trong đó: 02 nhân viên lái xe, 01 nhân viên phục vụ.

1.12. Giao 02 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Ban Dân tộc, trong đó: 01 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên lái xe.

1.13. Giao 02 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở Ngoại vụ, trong đó: 01 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên lái xe.

1.14. Giao 03 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở Tài chính, trong đó: 02 nhân viên lái xe, 01 nhân viên phục vụ.

1.15. Giao 09 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở Nội vụ, trong đó: 03 nhân viên bảo vệ, 03 nhân viên lái xe, 03 nhân viên phục vụ.

1.16. Giao 02 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó: 01 nhân viên lái xe, 01 nhân viên phục vụ.

1.17. Giao 04 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở Xây dựng, trong đó: 01 nhân viên bảo vệ, 02 nhân viên lái xe, 01 nhân viên phục vụ.

1.18. Giao 04 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở Thông tin và Truyền thông, trong đó: 01 nhân viên bảo vệ, 02 nhân viên lái xe, 01 nhân viên phục vụ.

1.19. Giao 05 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở Khoa học và Công nghệ, trong đó: 01 nhân viên bảo vệ, 02 nhân viên lái xe, 02 nhân viên phục vụ.

1.20. Giao 02 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong đó: 02 nhân viên lái xe.

1.21. Giao 04 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho UBND thành phố Điện Biên Phủ, trong đó: 02 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên lái xe, 01 nhân viên phục vụ.

1.22. Giao 03 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho UBND thị xã Mường Lay, trong đó: 02 nhân viên lái xe, 01 nhân viên phục vụ.

1.23. Giao 04 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho UBND huyện Điện Biên, trong đó: 01 nhân viên bảo vệ, 02 nhân viên lái xe, 01 nhân viên phục vụ.

1.24. Giao 07 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho UBND huyện Điện Biên Đông, trong đó: 02 nhân viên bảo vệ, 02 nhân viên lái xe, 02 nhân viên phục vụ, 01 nhân viên điện nước.

1.25. Giao 04 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho UBND huyện Mường Chà, trong đó: 01 nhân viên bảo vệ, 02 nhân viên lái xe, 01 nhân viên phục vụ.

1.26. Giao 07 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho UBND huyện Mường Nhé, trong đó: 02 nhân viên bảo vệ, 02 nhân viên lái xe, 02 nhân viên phục vụ, 01 nhân viên điện nước.

1.27. Giao 02 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho UBND huyện Tuần Giáo, trong đó: 01 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên lái xe.

1.28. Giao 03 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho UBND huyện Tủa Chùa, trong đó: 02 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên lái xe.

1.29. Giao 04 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho UBND huyện Mường Ảng, trong đó: 01 nhân viên bảo vệ, 02 nhân viên lái xe, 01 nhân viên phục vụ.

1.30. Giao 06 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho UBND huyện Nậm Pồ, trong đó: 02 nhân viên bảo vệ, 02 nhân viên lái xe, 02 nhân viên phục vụ.
2. Đơn vị sự nghiệp công lập, giao 1.064 chỉ tiêu, chi tiết:

2.1. Giao 161 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, trong đó: 75 nhân viên bảo vệ, 79 nhân viên phục vụ, 07 nhân viên lái xe;

2.2. Giao 75 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, trong đó: 24 nhân viên bảo vệ, 36 nhân viên lái xe, 15 nhân viên phục vụ;

2.3. Giao 20 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó: 13 nhân viên bảo vệ, 07 nhân viên lái xe;

2.4. Giao 09 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó: 01 nhân viên bảo vệ, 08 nhân viên lái xe;

2.5. Giao 03 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải, trong đó:  01 lái xe Ban Bảo trì đường bộ và 02 nhân viên bảo vệ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới;

2.6. Giao 02 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Trung tâm Đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp (01 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên lái xe);

2.7. Giao 01 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công thương (01 nhân viên bảo vệ);

2.8. Giao 02 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh trong đó:  02 bảo vệ cho Trung tâm Hội nghị và Nhà khách;

2.9. Giao 04 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư lưu trữ thuộc Sở Nội vụ 02 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên điện nước, 01 nhân viên phục vụ;

2.10. Giao 02 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó: 01 nhân viên lái xe trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường, 01 nhân viên lái xe văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

2.11. Giao 01 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Trung tâm Quy hoạch đô thị và Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Xây dựng;
2.12. Giao 01 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;

2.13. Giao 01 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Ban Quản lý dự án giảm nghèo trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (01 lái xe);
2.14. Giao 05 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên (02 nhân viên bảo vệ, 02 nhân viên lái xe, 01 nhân viên phục vụ);

2.15. Giao 04 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên (02 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên lái xe, 01 nhân viên phục vụ);

2.16. Giao 05 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên (03 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên lái xe, 01 nhân viên phục vụ);

2.17. Giao 71 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Điện Biên Phủ, trong đó: 
- Giao 69 chỉ cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo (66 nhân viên bảo vệ, 03 nhân viên phục vụ).

Theo định mức cần 85 Nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, cụ thể: 34 trường x 02 Nhân viên bảo vệ = 68 người; 17 Trường Tiểu học và THCS cần 17 Nhân viên phục vụ.

- Giao 02 chỉ tiêu cho các đơn vị sự nghiệpkhác trực thuộc UBND thành phố (02 lái xe Đội Trật tự Đô thị).

2.18. Giao 13 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP  cho các  đơn vị sự nghiệp trực thuộc thị xã Mường Lay, trong đó:

- Giao 10 chỉ tiêu cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND thị xã Mường Lay; (10 nhân viên bảo vệ).

Theo định mức cần 36 Nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, cụ thể: 14 trường x 02 Nhân viên bảo vệ = 28 người; 08 Trường Tiểu học và THCS cần 08 Nhân viên phục vụ.

- Giao 03 chỉ tiêu cho các đơn vị sự nghiệp trực khác thuộc UBND thị xã gồm: 02 nhân viên lái xe (VH, LĐTBXH), 01 nhân viên bảo vệ Trung tâm Hội nghị).
2.19. Giao 103 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Điện Biên, trong đó:

- Giao 99 chỉ tiêu (91 nhân viên bảo vệ, 8 nhân viên phục vụ) cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND huyện Điện Biên; 
Theo định mức cần 243 Nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, cụ thể: 93 trường x 02 Nhân viên bảo vệ = 186 người; 57 Trường Tiểu học và THCS cần 57 Nhân viên phục vụ.

- Giao 04 chỉ tiêu cho các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc huyện (01 nhân viên lái xe sự nghiệp văn hóa, 01 nhân viên phục vụ Nhà khách, 02 Bảo vệ Trung tâm GDNN-GDTX.
2.20. Giao 98 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Điện Biên Đông, trong đó:

- Giao 94 chỉ tiêu (57 nhân viên bảo vệ, 37 nhân viên phục vụ) cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND huyện Điện Biên Đông; 

Theo định mức cần 152 Nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, cụ thể: 57 trường x 02 Nhân viên bảo vệ = 114 người; 38 Trường Tiểu học và THCS cần 38 Nhân viên phục vụ.

- Giao 04 chỉ tiêu cho đơn vị sự nghiệp khác thuộc huyện, trong đó: 01 nhân viên lái xe cho sự nghiệp văn hóa và thông tin của huyện; 02 nhân viên bảo vệ và 01 phục vụ cho Trung tâm GDNN-GDTX huyện.

2.21. Giao 79 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (nhân viên bảo vệ) cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Mường Chà, trong đó:

- Giao 76 chỉ tiêu hợp đồng nhân viên bảo vệ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo;

Theo định mức cần 109 Nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, cụ thể: 45 trường x 02 Nhân viên bảo vệ = 90 người; 19 Trường Tiểu học và THCS cần 19 Nhân viên phục vụ.

- Giao 03 chỉ tiêu cho đơn vị sự nghiệp khác thuộc huyện (03 nhân viên bảo vệ Trung tâm KNKN và Trung tâm GDNN-GDTX).
2.22. Giao 85 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Mường Nhé, trong đó:

- Giao 75 chỉ tiêu cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện (43 nhân viên bảo vệ, 32 nhân viên phục vụ);

Theo định mức cần 102 Nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, cụ thể: 38 trường x 02 Nhân viên bảo vệ = 76 người; 26 Trường Tiểu học và THCS cần 26 Nhân viên phục vụ.

- Giao 10 chỉ tiêu cho các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc huyện (05 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên lái xe, 04 nhân viên phục vụ).
2.23. Giao 78 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Tuần Giáo, trong đó:

- Giao 74 chỉ tiêu cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo (64 nhân viên bảo vệ, 10 nhân viên phục vụ);

Theo định mức cần 187 Nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, cụ thể: 71 trường x 02 Nhân viên bảo vệ = 142 người; 45 Trường Tiểu học và THCS cần 45 Nhân viên phục vụ.

- Giao 04 chỉ tiêu cho các đơn vị sự nghiệp khác thuộc huyện (04 bảo vệ).
2.24. Giao 75 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Tủa Chùa, trong đó:

- Giao 71 chỉ tiêu cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo (43 nhân viên bảo vệ, 28 nhân viên phục vụ);

Theo định mức cần 111 Nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, cụ thể: 42 trường x 02 Nhân viên bảo vệ = 84 người; 27 Trường Tiểu học và THCS cần 27 Nhân viên phục vụ.

- Giao 04 hợp đồng cho các đơn vị sự nghiệp thuộc khác UBND huyện huyện (02 bảo vệ, 01 lái xe, 01 phục vụ).
2.25. Giao 82 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Mường Ảng, trong đó:

- Giao 78 chỉ tiêu cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo (52 nhân viên bảo vệ, 26 nhân viên phục vụ);
Theo định mức cần 95 Nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, cụ thể: 36 trường x 02 Nhân viên bảo vệ = 72 người; 23 Trường Tiểu học và THCS cần 23 Nhân viên phục vụ.

- Giao 01 chỉ tiêu cho các đơn vị sự nghiệp thuộc khác UBND huyện (03 bảo vệ, 01 phục vụ ).
2.26. Giao 84 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Nậm Pồ, trong đó:

- Giao 80 chỉ tiêu nhân viên bảo vệ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo;

Theo định mức cần 120 Nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, cụ thể: 45 trường x 02 Nhân viên bảo vệ = 90 người; 30 Trường Tiểu học và THCS cần 30 Nhân viên phục vụ.

- Giao 04 chỉ tiêu cho các đơn vị sự nghiệp khác thuộc UBND huyện (01 bảo vệ, 02 lái xe, 01 phục vụ).

(Chi tiết có biểu 03,04 kèm theo)

IV. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHUYỂN SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC HỘI ĐẶC THÙ NĂM 2018  

Theo kết quả thẩm định của Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ đã tách riêng biên chế Hội đặc thù của tỉnh là 64 người làm việc không nằm trong tổng số lượng người làm việc của tỉnh. 

Để thực hiện việc quản lý số lượng người làm việc của Hội, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cũng như thực hiện chính sách tiền lương đối với người làm việc tại Hội, từ những lý do đã nêu tại điểm 2, mục IV, Phần B, UBND tỉnh đề nghị điều chuyển 01 biên chế của Hội Luật gia tỉnh Điện Biên (được UBND tỉnh giao năm 2018 là 09 biên chế, hiện đang có 08 người làm việc) cho Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh để thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp lãnh đạo Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong công tác hành chính văn phòng, tổng hợp báo cáo các hoạt động của Liên hiệp hội, nhưng không tuyển dụng mới mà lựa chọn 01 người làm việc của Hội Chữ thập đỏ tỉnh có đủ điều kiện để điều động sang làm cán bộ chuyên trách Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh. Sau điều chuyển tổng số biên chế hội đặc thù của tỉnh vẫn là 64 biên chế theo số Bộ Nội vụ đã thẩm định, Hội Luật gia tỉnh còn 08 biên chế 08 người làm việc, Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn 18 biên chế và 18 người làm việc, Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có 01 biên chế và 01 người làm việc.
Trên đây là Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về việc giao bổ sung biên chế công chức, phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc và phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; điều chuyển số lượng người làm việc Hội đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2018 (có các Nghị quyết của HĐND tỉnh kèm theo).

Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c);

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, NC, NV.
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